
TIẾNG VIỆT 5 - PHIẾU BÀI TẬP 10 

Chủ đề: Dấu gạch ngang (tiếp) 

     Bài 1: Điền dấu câu thích hợp (dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang) vào ô trống 
[ ] trong đoạn văn sau: 

 

     Cá voi xanh [ ] loài động vật có vú vĩ đại nhất từng tồn tại trên Trái Đất [ ] sở hữu một 
trái tim khổng lồ nặng tới gần hai trăm ki-lô-gam [ ] Dù mang một thân hình đồ sộ với 
chiều dài có thể lên tới hơn 30 mét [ ] thức ăn chủ yếu của chúng lại là những sinh vật vô 
cùng nhỏ bé được gọi là nhuyễn thể [ ] Để nạp đủ năng lượng cho cơ thể [ ] mỗi ngày một 
con cá voi trưởng thành phải bơi qua các đại dương rộng lớn và có thể ăn tới 4 tấn thức 
ăn [ ] Những âm thanh trầm đục mà chúng phát ra để giao tiếp với đồng loại [ ] một thứ 
ngôn ngữ bí ẩn dưới đáy biển sâu [ ] có thể vang xa hàng ngàn ki-lô-mét [ ] Sự tồn tại của 
loài sinh vật khổng lồ này chính là một kiệt tác hoàn hảo của mẹ thiên nhiên [ ] 

    Bài 2: Đọc các câu dưới đây và ghi rõ tác dụng của dấu gạch ngang. 

a) Hệ Mặt Trời của chúng ta bao gồm nhiều hành tinh kỳ diệu: 
– Sao Thủy 
– Sao Kim 
– Trái Đất 
– Sao Hỏa 

Tác dụng: ............................................................................................................................. 

b) Lạc đà – "con tàu của sa mạc" – có thể nhịn khát nhiều ngày liền. 

Tác dụng: .............................................................................................................................. 



c) Bạn Nam chỉ tay lên bầu trời và reo lên: 
– Ôi, cầu vồng sau cơn mưa đẹp quá! 

Tác dụng: ............................................................................................................................. 

Bài 3: Chép lại các câu sau và điền dấu gạch ngang vào vị trí đúng để làm rõ phần 
chú thích. 

a) Rạn san hô Great Barrier hệ sinh thái san hô lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với 
hiện tượng tẩy trắng do Trái Đất nóng lên. 

Viết lại: .................................................................................................................................     
................................................................................................................................................ 

b) Rừng Amazon lá phổi xanh của hành tinh cung cấp khoảng 20% lượng oxy cho toàn 
cầu. 

Viết lại: ...............................................................................................................................  
................................................................................................................................................ 

c) Tê giác trắng một trong những loài động vật trên cạn lớn nhất đang đứng trước nguy 
cơ tuyệt chủng. 

Viết lại: ................................................................................................................................  
................................................................................................................................................ 

d) Sao Mộc hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời có cấu tạo chủ yếu là các chất khí. 

Viết lại: .................................................................................................................................  
................................................................................................................................................ 

e) Chim ruồi loài chim nhỏ nhất trên Trái Đất là loài duy nhất có khả năng bay lùi về phía 
sau. 

Viết lại: ..............................................................................................................................  
................................................................................................................................................ 

f) Núi Everest đỉnh núi cao nhất thế giới vẫn đang tiếp tục cao thêm vài mi-li-mét mỗi 
năm. 

Viết lại: .................................................................................................................................  
................................................................................................................................................ 


